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Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ , cho hình bình hành  biết . Toạ độ điểm D là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 2. Một người vào cửa hàng ăn, người đó chọn thực đơn gồm 1 món ăn trong 5 món, 1 loại quả tráng miệng trong 5 loại quả tráng miệng và một nước uống trong 3 loại nước uống. Hỏi người đó có thể có bao nhiêu cách chọn thực đơn ?




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 3. Trong mặt phẳng tọa độ , đường thẳng  có một vectơ chỉ phương là




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 4. Cho số nguyên  và số nguyên  với . Công thức nào sau đây đúng ?




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 5. Nếu  thì  bằng





	A. .                        B. .	C. .	                      D.  hoặc .


Câu 6. Số cách sắp xếp  học sinh vào một dãy  ghế xếp hàng ngang sao cho mỗi học sinh ngồi đúng một ghế là




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 7. Công thức khai triển  là

	A. .	

     B. .

	C. .	

     D. .


Câu 8. Cho  điểm phân biệt cùng nằm trên một đường tròn. Hỏi có bao nhiêu tam giác có các đỉnh được chọn từ  điểm này ?




	A. 	B. 	C. 	D. 




Câu 9. Trong mặt phẳng tọa độ , cho hai đường thẳng  và  vuông góc với nhau. Khi đó, giá trị của  là




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 10. Tổ 1 của lớp  có  học sinh trong đó có bạn Hoàng Anh. Hỏi có bao nhiêu cách chọn  bạn của tổ 1 đi trực An toàn giao thông, trong đó phải có bạn Hoàng Anh ?




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 11. Trong mặt phẳng tọa độ , đường thẳng đi qua hai điểm  và  có phương trình là




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 12. Trong mặt phẳng tọa độ , cho hai điểm . Tọa độ của vectơ  là




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 13. Từ các chữ số  có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chia hết cho  và bé hơn  ?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 14. Một hãng thời trang đưa ra mẫu áo sơ mi mới có bốn màu: trắng, xanh, vàng, đen. Mỗi loại có 3 cỡ S, M, L. Nếu một cửa hàng muốn mua tất cả các loại áo sơ mi (đủ màu và đủ cỡ áo) và mỗi loại một chiếc để về giới thiệu thì cần mua tất cả bao nhiêu chiếc áo sơ mi ?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 15. Số máy điện thoại có 10 chữ số. Hỏi có thể lập được bao nhiêu số máy điện thoại với 4 chữ số đầu tiên thứ tự là 0977 ?




	A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 16. Trong mặt phẳng tọa độ , tìm tất cả các giá trị của tham số  để khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng  bằng .




	A. .                      B. Không tồn tại .	C. .	                       D. .
Câu 17. Trên giá sách có 4 quyển sách Toán khác nhau, 5 quyển sách Văn khác nhau và 6 quyển sách Tiếng Anh khác nhau. Có bao nhiêu cách lấy 4 quyển sách từ giá sách này sao cho có đủ ba môn và số quyển sách Văn nhiều nhất ?




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 18. Khai triển . Tính .  




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 19. Trong mặt phẳng tọa độ, đường thẳng  không đi qua điểm nào sau đây ?




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 20. Trong mặt phẳng tọa độ , cho hai đường thẳng  và . Tính côsin của góc giữa hai đường thẳng đó.




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 21. Trong mặt phẳng tọa độ  cho . Góc giữa hai vectơ  và  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 22. Một nhóm gồm 4 bạn nam và 4 bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu cách xếp 8 bạn đó thành một hàng dọc sao cho đứng ở đầu hàng và cuối hàng là bạn nam ?




	A.  cách.	B.  cách.	C.  cách.	D.  cách.
Câu 23. Có 3 vận động viên thi chạy ngắn cự ly 100m. Hỏi có bao nhiêu thứ tự về đích của 3 vận động viên đó biết không có 2 vận động viên nào về cùng thứ tự ?




	A. 	B. 	C. 	D. 



Câu 24. Cho tập hợp có  phần tử, số tập con có hai phần tử của  là




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 25. Số các hạng tử trong khai triển nhị thức  là




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 26. Trong mặt phẳng tọa độ , hai đường thẳng song song nhau khi và chỉ khi




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 27. Trong mặt phẳng tọa độ , vị trí tương đối của hai đường thẳng:  và  là
	A. Vuông góc với nhau.	B. Song song.
	C. Cắt nhau nhưng không vuông góc.	D. Trùng nhau.




Câu 28. Trong mặt phẳng toạ độ , cho hai điểm . Tìm toạ độ điểm  sao cho .




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 29. Trong mặt phẳng tọa độ , cho  Tọa độ của vectơ  là




	A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 30. Hệ số của  trong khai triển  là




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 31. Lớp có học sinh. Có bao nhiêu cách lập một ban cán sự gồm  thành viên, trong đó có một lớp trưởng, một lớp phó học tập và một lớp phó văn thể (biết bạn nào cũng có khả năng và mỗi bạn chỉ giữ đúng một chức vụ) ?




	A. .	B. .	C. .	D. .








Câu 32. Trong mặt phẳng tọa độ , cho tam giác  có , , . Gọi  là trung điểm của đoạn thẳng . Viết phương trình tham số của đường thẳng .




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 33. Lớp có bạn nữ và bạn nam. Có bao nhiêu cách chọn một bạn để làm lớp trưởng biết bạn nào trong lớp cũng làm lớp trưởng được ?




	A. .[image: ]                              B. .	C. .	                      D. .



Câu 34. Trong mặt phẳng tọa độ , đường thẳng đi qua , nhận  làm vectơ pháp tuyến có phương trình là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 35. Một cửa hàng có 30 cây giống khác nhau thuộc 3 loại: xoài, mít, ổi. Trong đó, có 13 cây xoài, 10 cây mít và 7 cây ổi. Một khách hàng muốn chọn 6 cây giống để mua về trồng. Hỏi có bao nhiêu cách chọn sao cho có đúng 2 cây xoài ?




	A. .	B. .	C. .	D. .


[bookmark: MTBlankEqn]Câu 36. Số các số tự nhiên gồm  chữ số chia hết cho  là




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 37. Từ các chữ số  có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số đôi một khác nhau nằm trong khoảng ?




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 38. Có  bạn học sinh trong đó có hai bạn là Thảo và Linh. Số cách xếp  học sinh trên thành một hàng ngang sao cho hai bạn Thảo và Linh đứng cạnh nhau là




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 39. Trong mặt phẳng tọa độ, đường thẳng đi qua  và cách điểm  một khoảng bằng  có phương trình tổng quát là




	A. .      B. .	C. .	                      D. .
Câu 40. Có 12 học sinh giỏi gồm 3 học sinh khối 12, 4 học sinh khối 11 và 5 học sinh khối 10. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 6 học sinh sao cho mỗi khối có ít nhất 1 học sinh ?




	A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 41. Trong mặt phẳng tọa độ , cho hình vuông  có đỉnh  và phương trình một cạnh là . Tính diện tích hình vuông .




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 42. Xếp ngẫu nhiên 3 bạn lớp A, 2 bạn lớp B và 1 bạn lớp C vào dãy gồm 6 ghế được xếp ngang (mỗi bạn ngồi đúng một ghế). Hỏi có bao nhiêu cách để xếp bạn lớp C ngồi giữa 2 bạn lớp A ?




	A. .	B. .	C. .	D. .









Câu 43. Trong mặt phẳng tọa độ , cho  có , đường cao ,  lần lượt có phương trình là  và . Phương trình đường cao kẻ từ đỉnh  của  là




	A. .	B. .	C. .	D. .











Câu 44. Trong mặt phẳng tọa độ , cho tam giác  nội tiếp đường tròn tâm , bán kính . Hai điểm ,  lần lượt là chân đường cao kẻ từ ,  xuống cạnh . Biết điểm  có tung độ dương. Tính .




	A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 45. Trong mặt phẳng tọa độ , cho điểm . Giả sử  là hai điểm sao cho tam giác  vuông tại  và có diện tích nhỏ nhất. Tính giá trị biểu thức .




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 46. Từ các chữ số  có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có  chữ số đôi một khác nhau ?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 47. Một hộp đựng 7 viên bi đỏ được đánh số từ 1 đến 7 và 9 viên bi xanh được đánh số từ 1 đến 9. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 2 viên bi từ hộp đó sao cho 2 viên bi khác màu và khác số ?




	A. .	B. .	C. .	D. .







Câu 48. Cho hai đường thẳng song song  và  Trên  lấy  điểm phân biệt, trên  lấy  điểm phân biệt. Số tam giác có các đỉnh được chọn từ  điểm này là




	A. 	B. 	C. 	D. 
	Câu 49. Một quán cà phê nhạc cần trang trí một bức tường vuông được chia làm 4 ô như hình vẽ. Có bao nhiêu cách để người thợ sơn có thể dùng 4 màu khác nhau để sơn tấm tường này sao cho những ô vuông cạnh nhau không trùng màu ?


    A. .	B. .	


    C. .	D. .
	        [image: ]


Câu 50. Từ các chữ số 1, 2, 3 lập được bao nhiêu số gồm 5 chữ số sao cho có mặt đủ cả 3 chữ số trên ?




	A. .	B. .	C. .	D. .
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